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Khoa YSH TT QL TDTT

Khối 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lớp
BS; BL; BC; 
BR; CL; ĐK; 

Golf

BĐ; QV; TD;     
Võ 1,2,3,4 ;      

Vật-Judo; BB

Y sinh học 
TDTT

Quản lý TDTT BC BĐ1 BĐ2
Võ 2,4; BS, BL; 

BR
CL; Võ 1,3,5; 
CV, Vật-Judo

TD; QV; Golf; 
Đk; BB

1+2 BL BL CS CS CS

3+4 TTHCM_E2 BL TTHCM_E2 BL CS

5+6 TTHCM_E2 GPVĐ_H21 TTHCM_E2 BL
7+8 BL

1+2 ĐLCM_E3 CS ĐLCM_E3 QLTQC_H37 CS CS BL

3+4 CS ĐLCM_E3 XBTT ĐLCM_E3 BL

5+6 GPVĐ_H21 BL
7+8 BL

1+2 BL BL CS CS

3+4 TLĐC_E2 TLĐC_E2 BL BL CSĐK

5+6 BL BL BL
7+8 BL

1+2 BL BL CS CS BL

3+4 TLĐC_E2 XBTT TLĐC_E2 BL

5+6 CSĐK BL BL BL
7+8 BL

1+2 ĐLCM_E3 CS ĐLCM_E3 QLTTC_H37 BL CS CS

3+4 CS ĐLCM_E3 XBTT ĐLCM_E3 BL

5+6 BL
7+8 BL

Ghi chú:

TLĐC: Tâm lý đại cương

ĐLCM: Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam

BL: Bơi lội

XBTT: Xoa bóp thể thao

QLTTC: Quản lý thể dục thể thao thành tích cao

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh THỜI KHÓA BIỂU GIẢNG DẠY HỌC TẬP
Phòng Đào tạo, QLKH và HTQT  KHÓA ĐẠI HỌC 57 HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2022 - 2023
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Giáo dục thể chất Huấn luyện thể thao
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Bắc Ninh, Ngày 26 tháng 8 năm 2022
TRƯỞNG P.ĐÀO TẠO, QLKH VÀ HTQT


